
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 12, Đường Nguyễn Thị Lưu 2, Phường Ngô Quyền, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

17/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM VƯỢNG PHÁT

2401006059

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
- Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

10. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

11. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM 
VƯỢNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985134443 
Email: hoadonlamvuongphat@gmail.co

m

Fax:
Website:
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14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống (Trừ loại nhà nước cấm). 
Chi tiết: - Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả 
loại dùng để làm giống;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các 
loại dùng để làm giống;
- Bán buôn thuốc lá lá;
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để 
nhân giống (bao gồm cả giống thủy sản);
- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản;
- Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm 
nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn 
cho nuôi trồng thủy sản;
- Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thủy sản;
- Bán buôn sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động 
vật;
- Bán buôn da sống và bì sống;
- Bán buôn da thuộc;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác chưa được phân 
vào đâu (Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631
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16. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép;
- Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép;
- Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột;
- Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, 
đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói 
chè vào nước (chè Lippton, Dilmate...);
- Bán buôn đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao...
- Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc... và sản phẩm sữa 
như bơ, phomat...
- Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản 
phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật;
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;
- Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4632

17. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

18. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ loại Nhà Nước cấm)
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa, tuy nhiên trong đó hàng 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào 
là chủ yếu, doanh thu chiếm tỷ trọng lớn.
- Bán lẻ trong siêu thị;
- Bán lẻ trong minimarket, cửa hàng tiện lợi;
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711
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20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng, 
hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, 
lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ 
uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào có doanh thu chiếm tỷ 
trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.
- Bán lẻ hàng hóa trong siêu thị;
- Bán lẻ trong minimarket, cửa hàng tiện lợi
- Bán lẻ rong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng 
bách hóa (trừ các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện 
lợi. (Trừ loại Nhà Nước cấm)

4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo, lúa mỳ, bột mỳ, 
ngô... (Trừ loại Nhà Nước cấm)

4721
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22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. (Trừ loại 
Nhà Nước cấm)
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, 
gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến:
+ Thịt gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp lạnh 
hoặc đông lạnh;
+ Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, tươi, 
ướp lạnh hoặc ướp đông;
+ Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, 
đã sơ chế hoặc bảo quản (ngâm muối, sấy khô, hun khói...);
+ Bột mịn và bột thô từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết 
mổ.
- Bán lẻ chuyên doanh hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế 
biến:
+ Cá: tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, khô, hoặc đã được sơ chế, 
chế biến khác;
+ Tôm, cua và động vật giáp xác khác: sống, tươi, ướp lạnh, 
ướp đông, khô hoặc đã được sơ chế, bảo quản hoặc chế biến 
khác;
+ Mực, bạch tuộc và động vật thân mềm, động vật không 
xương sống khác sống dưới nước: tươi, ướp lạnh, đông, khô 
hoặc đã được sơ chế, bảo quản, chế biến khác;
+ Hàng thủy sản khác.
- Bán lẻ chuyên doanh rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo 
quản, chế biến:
+ Rau, tươi, ướp lạnh, hoặc đã được bảo quản cách khác;
+ Quả, tươi, ướp lạnh hoặc đã được bảo quản cách khác;
+ Nước rau ép, nước quả ép.
- Bán lẻ chuyên doanh sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bánh, 
mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột:
+ Đường;
+ Sữa các loại và sản phẩm từ sữa (bơ, phomat...);
+ Trứng;
+ Bánh, mứt, kẹo;
+ Các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột như 
mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghetti, bánh đa nem...
- Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè...

4722(Chính)
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23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà Nước cấm). Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng 
chuyên doanh. (Trừ loại Nhà Nước cấm).
Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng 
chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại cửa 
hàng) như:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác;
- Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa cồn.

4723

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo, muối, bột ngọt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ 
- Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ

4781

25. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ loại Nhà nước cấm) 

4789

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)

4799

27. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4751

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4752

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4753

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4761
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2.000.000.000 VNĐ

32. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4762

33. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4763

34. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4764

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4771

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4773

37. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4774

38. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4782

39. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4783

40. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4784

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024088018518

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Phương Lạn 6, Thị trấn Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Phương Lạn 6, Thị trấn Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam
01/07/1988 Kinh Việt Nam

07/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024088018518
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Phương Lạn 6, Thị trấn Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Phương Lạn 6, Thị trấn Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam

01/07/1988 Kinh Việt Nam

07/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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